
PHỤ LỤC

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1 Hoàng Thị Thu Lan
1766/BD-

CCHND 
15/09/2014

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Quầy thuốc Hoàng 

Lan

Ấp Xuân Tân, xã Bảo Bình, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
5345 02/07/2021 6400/GPP 02/07/21

Huyện Long Thành

2 Nguyễn Thị Hiền

1356-

19/CCH

N-D-

SYT-N

23/07/2019
Sở Y Tế 

Nghệ An

Quầy thuốc An 

Thành

Tổ 32, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4170 09/12/19 4183/GPP 09/12/19

3 Nguyễn Thị Hương 3882 15/10/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Lan 

Anh

SN 111, khu 4, ấp 8, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4181 13/12/19 4188/GPP 13/12/19

4 Nguyễn Thị Thảo

5976/CC

HN-D-

SYT-

HCM

11/06/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Phương 

Ánh

136, ấp 5, xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
4508 27/08/20 4469/GPP 27/08/20

5 Nguyễn Minh Trung 4343 31/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Tâm Ái

Tổ 4, ấp An Lâm, xã Long An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4999 22/01/21 6103/GPP 22/01/21

Huyện Nhơn Trạch

6 Nguyễn Thị Thọ 1436 02/05/15 Đồng Nai
Quầy thuốc Phúc 

Nguyên

Ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1686 14/08/15 2104/GPP 27/08/18

7 Nguyễn Hoàng Kiên 58 28/09/17
SYT Kiên 

Giang

Quầy thuốc Hoàng 

Kiên

Ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
3253 04/04/18 3289/GPP 26/02/18

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-SYT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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8 Phạm Thị ThuNga 277 22/12/17
SYT Đồng 

Tháp

Quầy thuốc Toàn 

Nga

Ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
3308 09/05/18 3323/GPP 30/03/18

9 Đỗ Thị Kim Nhung 3131 12/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Thu 

Nhung

Tổ 15, ấp Bà Trường, xã Phước An, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
3653 09/11/18 3682/GPP 06/11/18

10 Lê Thị Thu Nga 504 18/02/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2018 25/12/18 2282/GPP 21/12/18

11 Lê Thị Thu Hạnh

1769/CC

HN-D-

SYT-

BRVT

24/01/2019

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc Phương 

Nghi

446/3 Lý Thái Tổ, Ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

4005 07/08/19 4022/GPP 01/08/19

12 Vũ Thi Kim dung

4573/CC

HN-D-

SYT-

HCM

26/06/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Dung 

Bảo

Tổ 15 khu phố Mỹ Khoan, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

4160 25/11/19 4156/GPP 25/11/19

13 Trương Thị Cẩm Quyên

4342/HC

M-

CCHND

08/07/15

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Minh 

Đan

Ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2586 09/01/20 2726/GPP 09/01/20

Huyện Tân Phú

14 Nguyễn Thị Bảo Khuyên 978 08/04/14 Đồng Nai Quầy thuốc
Số nhà 200, tổ 5, ấp Phú Hợp A, 

Phú Bình, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai
901 30/09/14 1013/GPP 15/11/18

Thành phố Biên Hòa

15 Phạm Quốc Khánh 76 31/08/2017
Sở Y Tế 

Tiền Giang

Nhà thuốc Thiện 

Long

377, KP 1, phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3516 07/08/18 3532/GPP 08/08/22

16 Phan Trọng Đạt 10198 21/11/2017
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

Nhà thuốc Binh 

Đức

1/GA, tổ 17, KP 1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3518 07/08/18 3529/GPP 03/08/18
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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17 Trần Thị Thu Vân 2340 18/01/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Trang 

Nam

199, Trần Quốc Toản, KP 4, 

phường Bình Đa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

3839 22/03/19 3862/GPP 14/03/19

18 Nguyễn Thanh Bình

3226/CC

HN-D-

SYT-

HCM

12/07/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần y 

dược Elix Việt nam

1365, đường Nguyễn Ái Quốc, 

phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

3882 21/05/19 44/GDP 10/05/19

19 Phan Thị Ngọc Trinh 1554/ 04/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Anh 

Tuyết

244, Phan Đình Phùng, khu phố 5, 

phường Trung Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1541 29/07/19 36/GPP 12/09/22

20 Nguyễn Thị Thanh Xoan 1863/ 09/09/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phùng 

Anh

F10, tổ 8, khu phố 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2290 29/07/19 2509/GPP 22/07/19

21 Đỗ Trịnh Ngọc Châu

3947/CC

HN-D-

SYT-LA

21/10/2019
Sở Y Tế 

Long An

Nhà thuốc Sơn 

Minh Bửu Long

17/1A, Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, 

phường Bửu Long, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4155 25/11/19 4163/GPP 25/11/19

22 Nguyễn Thúy Hằng 2851/ 26/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thanh 

vân

118, Kp7, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4157 25/11/19 4164/GPP 25/11/19

23 BÙI MINH HOÀNG 2902 16/07/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Mai 

Phúc

L2-20, khu dân cư Phú Gia 2, Kp5, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

4154 25/11/19 4165/GPP 25/11/19

24 Nguyễn Thị Ngọc

5224/CC

HN-D-

SYT-

HCM

28/11/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Cơ sở chuyên bán 

lẽ thuốc Đông Y 

thuốc Từ Dược liệu 

Mộc Trà

136/10, Khu phố 4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4226 12/02/20 không có không có

25 Nguyễn Thị Tuyến 2095/ 28/01/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Kim 

Tuyến

T8B, phường Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2175 13/03/20 2427/GPP 13/03/20
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26 Phan Minh Khánh

5118/CC

HN-D-

SYT-BD

25/10/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốcTrung 

Tâm

46B, Nguyễn Hoàng, tổ 7, KP Long 

Đức 1, phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4417 20/07/2020 4412/GPP 20/07/20

27 Nguyễn Thị Thùy Linh
2047/TH-

CCHND
07/09/2015

Sở Y Tế 

Thanh Hoá

Nhà thuốc Trần 

Hoàn

24/8, khu phố 3, phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4355 22/06/2020 4348/GPP 22/06/20

28 Mang Văn Lịu 595/ 04/04/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hưng 

Thanh

120/15, KP6, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
876 22/06/2020 196/GPP 18/06/21

29 NGUYỄN THỊ LỆ VẸN

122/ÐN

AI-

CCHND

26/08/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thiện 

Minh

92/4 Trần Quốc Toản, KP4, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

780 04/09/20 2606/GPP 04/09/20

30 Vũ Thị Thanh Thảo 7432 10/01/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quẩy thuốc Vũ 

Thảo

24 Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
4837 21/12/2020 6045/GPP 21/12/20

31 Nguyễn Thị Nga 1205/ 17/10/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Duy 

Long

115 Đồng Khởi, KP 8, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1324 09/04/2021 1976/GPP 09/04/21

32 Nguyễn Thanh Tuấn 4834 18/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hải 

Cường

M1/40/37A, KP5, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5255 21/05/2021 6328/GPP 21/05/21

33 Bùi Thương Thương 4767 06/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thanh 

Minh 2

56 Nguyễn Hoàng, KP Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5251 27/05/2021 6311/GPP 27/05/21

34 VI THỊ THƠM 4586 24/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phương 

Linh

4B Nguyễn Thái Học, tổ 1, KP4, 

phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

5302 09/06/2021 6349/GPP 09/06/21

4



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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35 Bùi Thị Thu Hằng 4935 04/02/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Châu Kiệt Hóa An

22, nguyễn Văn lung, KP Cầu 

Hang, phường Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

5392 22/11/2021 6443/GPP 22/11/21

36 ĐỖ MINH DIỆU AN 5660 29/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

Công ty CPDP 

Pharmacity tại tỉnh 

Đồng Nai- Nhà 

thuốc Pharmacity 

số 1221

259 Phan Trung, KP 7, phường Tân 

Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6785 26/04/2022 6788/GPP 26/04/22

37 Lê Thị Xuân Mai 87/ 23/07/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc công ty 

cổ phần dịch vụ y 

tế Bệnh viện Âu Cơ

47/19A, đường Điểu Xiển, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

423 14/03/2022 876/GPP 14/03/22

38 Nguyễn Văn Linh Giang

8402/CC

HN-D-

SYT-

HCM

31/12/2021

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Life 

Pharma

99/3  Phạm Văn Thuận, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7287 20/09/2022 7280/GPP 20/09/22

Thành phố Long Khánh

39 Nguyễn Thị Kim Phụng 2087/ 15/01/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Đăng 

Khoa

92 Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân 

Hoà, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

821 27/08/20 389/GPP 27/08/20

40 Nguyễn Thị Ngọc Trang

9128/CC

HN-D-

SYT-

HCM

20/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Lê Sang

1NA tổ 14, KP Núi Đỏ, phường 

Bàu Sen, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

7276 12/09/2022 7256/GPP 12/09/22

Huyện Thống Nhất

41 Trần Thị Mỹ Hiền 2169 22/03/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trung 

tâm Y tế huyện 

Thống Nhất

xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
2198 03/10/18 2446/GPP 03/06/19
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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42 Nguyễn Thị Tuyết Mai 3249 21/12/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hoàng 

Duyên

E3/051 Lê Lợi 2, xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
3602 03/10/18 3621/GPP 27/09/18

43 Trần Thị Thu Phương 764 13/10/2015

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc Thu 

Phương

Ấp 2, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
1965 25/01/19 2286/GPP 16/01/19

44 Phạm Thị Hiền

1080/CC

HN-D-

SYT-NA

23/01/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Huy 

Hiền

833/24 Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 

2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

3876 15/05/19 3899/GPP 07/05/19

45 Nguyễn Thị Tuyết Sương 2288/ 29/06/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Châu

Đội 4, Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
2284 05/04/2021 2069/GPP 05/04/21

Huyện Trảng Bom

46 Bảo Lợi 3178 20/11/17
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Lợi

Số 17 đường Nguyễn Khuyến, khu 

phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3637 31/10/18 3660/GPP 24/10/18

47 Vũ Văn Thông 3074/ 04/10/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Vũ Văn Thông

Tổ 4, Ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
323 09/09/19 1311/GPP 09/09/19

48 Lê Thị Thanh Thúy 154/ 30/08/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Việt

238, khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
413 25/10/19 1409/GPP 22/08/22

49 Nguyễn Thị Kim Sinh

10/BRV

T-

CCHND

21/06/2013

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc Kim 

Sinh

Bắc Hợp, xã An Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
419 08/11/2019 1439/GPP 08/11/19

50 Mai Thị Thanh Nga 2452/ 12/10/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hằng 

Nga

326, đường Bình Minh-Giang Điền, 

tổ 4, xã Giang Điền, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

4290 29/04/2020 4274/GPP 29/04/20
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
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51 Lê Văn Thảo

3742/CC

HN-D-

SYT-

HCM

20/11/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Bảo 

Kiên 2

153 tổ 5, ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
4660 19/10/20 5912/GPP 19/10/20

52 Ngô Thị Sáu 1995/ 03/12/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thanh 

Ngân

A16 Tổ 2, ấp 1, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
4776 01/12/20 6004/GPP 01/12/20

53 Lê Thị Hằng 1370-19 01/08/2019
Sở Y Tế 

Nghệ An

Quầy thuốc Như 

Quỷnh

27/B Tổ 1 Ấp 1, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
4856 28/12/20 6047/GPP 28/12/20

Huyện Vĩnh Cửu

54
NGUYỄN THỊ KIM 

NHUNG
3681 18/03/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Nhung

Đường 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
4202 30/12/19 4204/GPP 30/12/19

55 Nguyễn Thị Hưởng

3707/CC

HN-D-

SYT-LA

14/10/2019
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Thảo 

Tâm 2

Ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai
4201 30/12/19 4205/GPP 30/12/19

56 Nguyễn Thị Kim Ngân 3824 05/08/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 

03 HL7, xã Tân Bình, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
4239 26/02/20 4241/GPP 26/02/20

57 Nguyễn Thị Bích Phượng 2414/ 14/09/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bích 

Phượng

Tổ 9, KP8, thị trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
1202 21/08/20 1915/GPP 21/08/20

58 Đặng Thị Thu Thủy 872/ 04/07/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Tủ thuốc Trạm Y tế 

xã Vĩnh Tân

Ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
4714 09/11/20 5951/GPP 09/11/20

59
Trần Nguyễn Phương 

Thảo

323/VL-

CCHND
20/11/2013

Sở Y Tế 

Vĩnh Long

Nhà thuốc PKĐK 

Quốc tế Nhân Dân

165 tổ 3, KP6, thị trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
6919 30/05/2022 6985/GPP 30/05/22

Huyện Xuân Lộc

60 Nguyễn Ngọc Tuyết Trang 218/ 04/10/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thiện 

Phúc

2590 Ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
481 17/01/20 1515/GPP 17/01/20

Tổng: 60 cơ sở
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